
UBND HUYỆN NAM ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐÒNG TUYÊN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIÊN CHỨC NĂM 2022
Nam Đông, ngày Oj/tháng 8 năm 2022

Số: 44 /TB-HĐTD

THÔNG BÁO
Điểm thi vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Nam Đông năm 2022

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 
chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 
công chức;

Căn cứ kết quả chấm thi của Ban chấm thi; Hội đồng tuyển dụng viên chức 
thông báo điểm thi vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Nam Đông năm 2022 
(kèm theo danh sách và diêm thỉ của thí sinh).

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi trên cổng thông 
tin điện tử của huyện Nam Đông, thí sinh dự thi có quyền gửi đơn đề nghị phúc 
khảo kết quả bài thi đến Hội đồng tuyển dụng viên chức (có mẫu đơn phúc khảo 
kèm theo).

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ 8 giờ ngày 03/8/2022 đến 16 giờ 
ngày 17/8/2022 (trừ ngày thứ Bảy và Chủ nhật).

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Nội vụ huyện Nam Đông, thị trấn 
Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Lệ phí chấm phúc khảo: 150.000 đồng/thí sinh.

Hội đồng tuyển dụng viên chức không giải quyết phúc khảo đối với các 
đơn phúc khảo nhận được sau ngày quy định nêu trên (tính theo ngày đơn đến 
bộ phận văn thư) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến các thí sinh được biếtJ .jp '

Nơi nhận:
- Chủ tịch ƯBND huyện;
- Các thành viên HĐTD, Ban Chấm thi;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
- Các trường học (để niêm yết);
- Cổng TTĐT huyện Nam Đông (để thông báo);
- Trang TTĐT Phòng GD và ĐT huyện (để thông báo);
- Lưu: VT, HĐTD.

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Trần Quốc Phụng
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ĐÔNG
\VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

AO KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC HUYỆN NAM ĐÔNG NĂM 2022
(Kèm theo Thông báo .võ: 44" /TB-HĐTD ngày 0^/ /8/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

Stt Họ và tên Số Báo 
danh

Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc Hộ khẩu 

thường trú Trình độ đào tạo
Điểm thi 
vòng 2 

(1)

Điểm ưu 
tiên 
(2)

Điểm trừ
(3)

Tổng điểm 
(l)+(2)-(3)

Nam Nữ

I. GIÁO VIÊN MẢM NON (số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu)

1 Hồ Thị Đay 01 20/07/1991 Cơ tu

Thôn 8,
xã Thượng Long, 

huyện Nam Đông, tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Cử nhân Giáo dục 
mầm non

22 5 - 27

2 Hồ Thị Đuốc 02 17/12/1994 Cơ tu

Thôn Pa Noong, 
xã Hương Sơn, huyện 
Nam Đông, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Cử nhân Giáo dục 
mầm non

50 5 - 55

3 A Lăng Thị Men 03 11/07/1991 Cơ tu

Thôn 4,
xã Thượng Quảng, 

huyện Nam Đông, tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Cử nhân Giáo dục 
mầm non

27 5 - 32

4 Đinh Thị Ny 04 05/02/1992 Kinh

Thôn 1,
xã Thượng Quảng, 

huyện Nam Đông, tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Cử nhân Giáo dục 
mầm non

50 - - 50
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5 Hồ Thị Ỏi 05 06/03/1990 Cơ tu
Xã Thượng Long, 

huyện Nam Đông, tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Cử nhân Giáo dục 
mầm non Ko thi - - -

6 Hồ Thị Phan 06 11/06/1988 Cơ tu
Xã Thượng Nhật, 

huyện Nam Đông, tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Cử nhân Giáo dục 
mầm non

21 5 - 26

7 Lê Thị Thảo 07 08/09/1999 Cơ tu

Thôn 7,
xã Thượng Long, 

huyện Nam Đông, tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Cử nhân Giáo dục 
mầm non 35 5 - 40

8 Phan Thị Thảo 08 07/01/1986 Kinh

Cụm 1, TDP 4, 
thị trấn Khe Tre, huyện 
Nam Đông, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Cao đẳng Giáo dục 
mầm non 50,5 - - 50,5

9 Lương Thị Thương 09 01/07/1985 Kinh

Thôn 9,
xã Hương Xuân, 

huyện Nam Đông, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Cử nhân Giáo dục 
mầm non

62 - - 62

10 Trần Thị Tình 10 25/10/1990 Kinh

Cụm 2, TDP 5, 
thị trấn Khe Tre, huyện 
Nam Đông, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Cử nhân Giáo dục 
mầm non 51 - - 51



I l z f '/.V.

3

II. THIÉT BỊ - THÍ NGHIỆM (số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu)

11 Nguyễn Thị Thanh Ái 11 24/08/1990 Kinh
TDP1, thị trấn Khe 

Tre, huyện Nam Đông, 
tình Thừa Thiên Huế

Cao đẳng công 
nghệ thiết bị 
trường học

51 - - 51

III. KÉ TOÁN ĐƠN VỊ s ự  NGHIỆP KHÁC (số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu)

12 Trần Thị Hoàng Anh 12 24/09/1988 Kinh
TDP 2, thị trấn Phú 

Lộc, huyện Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Cử nhân Kế toán 92 - - 92

13 Lê Thị Phượng 13 14/12/1998 Kinh

Thôn 9,
xã Hưomg Xuân, 

huyện Nam Đông, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Cao đẳng Kế toán 60 - - 60

IV. KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC (số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu)

14 Trần Thị Tâm 14 03/09/1989 Kinh
TDP 5, thị trấn Khe 

Tre, huyện Nam Đông, 
tinh Thừa Thiên Huế

Cử nhân Kế toán 88,5 - - 88,5

V. THƯ VIỆN (số lưọng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu)

15 Lê Thị Thúy 15 02/07/1987 Kinh

Thôn 7, xã Thượng 
Quảng, huyện Nam 

Đông, tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Trung cấp thư viện 34 - - 34

----------- -
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VI. GIÁO VIÊN TIÊU HỌC (số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu)

16 Phạm Thị Bé 16 08/10/1995 Cotu

Thôn Bá Tang, 
xã Hương Hữu, 

huyện Nam Đông, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học sư phạm 
Giáo dục tiểu học 18,5 5 - 23,5

17 Nguyễn Thị Cúc 17 29/10/1989 Cơ tu

Thôn Ra Rang, 
xã Hương Hữu, 

huyện Nam Đông, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học sư phạm 
Giáo dục tiểu học 51 5 - 56

18 A Rất Thị Dĩa 18 26/09/1994 Cơ tu
Xã Thượng Nhật, 

huyện Nam Đông, tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Đại học sư phạm 
Giáo dục tiểu học

59,5 5 - 64,5

19 Hoàng Thị Mỹ Duyên 19 22/11/1998 Pa Cô

Thôn Căn Tôm, 
xã Hồng Thượng, 

huyện A Lưới, 
tỉnh TT Huế

Đại học sư phạm 
Giáo dục tiểu học

Bỏ thi - - -

20 Mai Thị Lệ Hằng 20 02/02/1997 Kinh

Thôn Phú Nhuận, 
xã Hương Xuân, 

huyện Nam Đông, tỉnh 
TTH uế

Đại học sư phạm 
Giáo dục tiểu học

24 - - 24

21 Phạm Thị Hưong 21 06/06/1994 Cơtu

Thôn Cha Măng, 
xã Thượng Lộ, huyện 
Nam Đông, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Đại học sư phạm 
Giáo dục tiểu học 34 5 - 39

22 Trần Thị Thu Hưong 22 12/07/1990 Cơtu

Thôn 3,
xã Thượng Long, 

huyện Nam Đông, tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Đại học sư phạm 
Giáo dục tiểu học 06 5 - 11
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23 Phạm Thị Kiều 23 15/11/1994 Cơ tu

Thôn 4,
xã Thượng Long, 

huyện Nam Đông, tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Đại học sư phạm 
Giáo dục tiểu học 51 5 - 56

24 Cao Thị Loan 25 16/12/1994 Kinh

TDP 5,
thị trấn Khe Tre, huyện 
Nam Đông, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Đại học sư phạm 
Giáo dục tiểu học 59 - - 59

25 Đào Thị Châu Mỹ 26 05/04/1992 Kinh

Thôn 1,
xã Hương Lộc, huyện 
Nam Đông, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Đại học sư phạm 
Giáo dục tiểu học

63 - - 63

26 Trần Thị Nở 27 09/04/1990 Kinh

TDP 1,
thị trấn Khe Tre, huyện 
Nam Đông, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Đại học sư phạm 
Giáo dục tiểu học 36 - - 36

27 Phạm Thị Noi 28 02/09/1992 Cơ tu

Thôn 1,
xã Thượng Long, 

huyện Nam Đông, tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Đại học sư phạm 
Giáo dục tiểu học 57 5 - 62

28 Phạm Văn Phước 29 05/02/1992 Cơ tu
Xã Quảng Nhâm, 

huyện A Lưới, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học sư phạm 
Giáo dục tiểu học

Bỏ thi - - -

29 Lê Thị Phượng 30 24/06/1991 Kinh

TDP 4,
thị trấn Khe Tre, huyện 
Nam Đông, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Đại học sư phạm 
Giáo dục tiểu học 31,5 - 15,75 15,75
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30 Hồ Thị Mỹ Tâm 31 15/08/1992 Cơtu

Thôn 1, 
xã Hương Hữu, 

huyện Nam Đông, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học sư phạm 
Giáo dục tiểu học

22 5 - 27

31 Hồ Thị Thu 33 20/02/1993 Cơ tu

Thôn Cha Măng, 
xã Thượng Lộ, huyện 
Nam Đông, tinh Thừa 

Thiên Huế

Đại học sư phạm 
Giáo dục tiểu học

63,5 5 - 68,5

32 Lê Nguyễn Hạnh Tiên 34 12/08/1995 Kinh

Thôn Hà An, 
xã Hương Phú, 

huyện Nam Đông, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học sư phạm 
Giáo dục tiểu học

Bỏ thi - - -

33 Trần Thủy Trang 35 12/12/1991 Cơtu

Thôn Tân Xuân, 
xã Cam Thủy, 

huyện Cam Lộ, 
tỉnh Quảng Trị

Đại học sư phạm 
Giáo dục tiểu học

Bỏ thi - - -

34 Vương Thị Hồng Với 36 23/07/1993 Cơ tu
Xã Thượng Lộ, huyện 
Nam Đông, tinh Thừa 

Thiên Huế

Đại học sư phạm 
Giáo dục tiểu học 50 5 - 55

VII. GIÁO VIÊN TIÉNG ANH BẬC TIỂU HỌC (số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu)

35 Đoàn Thị Mỹ Lanh 24 01/10/1992 Kinh

Thôn 8,
xã Hương Xuân, 

huyện Nam Đông, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Cử nhân sư phạm 
tiếng Anh 83 - - 83

36 Hồ Thị Thiếu 32 04/09/1996 Cơ tu

Thôn TaRung, 
xã Hương Sơn, 

huyện Nam Đông, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học ngôn ngữ 
Anh, Nghiệp vụ sư 

phạm
63 5 - 68
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VIII. GIÁO VIÊN HÓA HỌC BẬC THCS (số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu)

37 Nguyễn Thị Lan Anh 37 21/08/1995 Kinh

Tổ 12,
phường Thủy Phưong, 

thị xã Hưong Thủy, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Cử nhân sư phạm 
Hóa học, Thạc sĩ 

Hóa hữu cơ
Bỏ thi - - -

38 Lê Thùy Giang 40 09/10/1991 Kinh

Thôn Hà An, 
xã Hương Phú, 

huyện Nam Đông, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Cử nhân sư phạm 
Hóa học

59 - - 59

39 Cao Thị Mai 42 19/07/1995 Kinh

123 CM tháng Tám, 
TDP 8, thị trấn Tứ Hạ, 

thị xã Hưong Trà, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Cử nhân sư phạm 
Hóa học; Thạc sĩ 

Hóa hữu cơ
34,5 - - 34,5

40 Nguyễn Thị Ngọc 43 10/07/1995 Kinh

Tổ 10,
phường Thủy Phưong, 

thị xã Hương Thủy, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Cử nhân sư phạm 
Hóa học 31,5 5 - 36,5

41 Đỗ Thị Nguyên Thảo 45 23/03/1991 Kinh

Thôn Xuân Lai, 
xã Lộc An, 

huyện Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Cử nhân sư phạm 
Hóa học; Thạc sĩ 
lý luận và phương 
pháp dạy học môn 

Hóa học

Bỏ thi - - -

42 Nguyễn Minh Thư 46 23/02/1996 Kinh
Tổ 7, phường Thủy 

Xuân, thành phố Huế, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Cử nhân sư phạm 
Hóa học

53 - - 53
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IX. GIÁO VIÊN TOÁN BẬC THCS (số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu)

43 Lê Thị Phương Chi 38 22/09/1998 Kinh

Tổ 8, phường Thủy 
Phương, thị xã Hương 
Thủy, tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Đại học sư phạm 
Toán học 15 - - 15

44 Phạm Văn Công 39 02/06/1996 Kinh
Hương Vân, 

Hương Trà, tình 
Thừa Thiên Huế

Đại học sư phạm 
Toán; Thạc sĩ 

Toán học
54,5 - - 54,5

45 Lê Gia Tri Thức 47 10/06/1998 Kinh
Phú Thanh, 

thành phố Huế, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học sư phạm 
Toán học 16,5 - - 16,5

X. GIÁO VIÊN SINH BẬC THPT (số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu)

46 Trần Văn Hát 41 14/09/1996 Cơ tu

Thôn 5,
xã Thượng Long, 

huyện Nam Đông, tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Cử nhân sư phạm 
Sinh học 50 5 - 55

47 Hồ Văn Phương 44 10/02/1990 Cơ tu

Thôn Hợp Hòa, 
xã Thượng Nhật, 

huyện Nam Đông, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Cử nhân sư phạm 
Sinh học 35 5 - 40

XI. GIÁO VIÊN TỎNG PHỤ TRÁCH ĐỘI BẬC THCS (số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu)

48 Hồ Văn Vừng 48 15/04/1990 Cơtu
Xã Thượng Nhật, 

huyện Nam Đông, tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Cử nhân sư phạm 
Thể chất - Giáo 
dục quốc phòng, 
Chứng chỉ NV 

Đoàn đội

25 5 - 30

Tổng số thí sinh tham dự kỳ thi 41/48 thí sinh./.



CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN PHÚC KHẢO

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Nam Đông năm 2022.

Tên tôi là: Giới tính:
Ngày, tháng, năm sinh:
Số báo danh:
Hộ khẩu thường trú:
Vào ngày 30/7/2022, tôi đã tham dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện 

Nam Đông năm 2022 tại Trường THCS thị trấn Khe Tre, thị trấn Khe Tre, huyện 
Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế do Hội đồng tuyển dụng viên chức tổ chức.

Sau khi nhận được thông báo điểm thi của Hội đồng tuyển dụng viên chức về 
điểm thi của tôi là ... điểm

Với kết quả thi như trên, tôi làm đơn xin phúc khảo, kính đề nghị Hội đồng 
tuyển dụng viên chức xem xét và chấm phúc khảo bài thi cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

, ngày tháng 8 năm 2022 
Người làm đơn




